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Giảng viên hướng dẫn: 	  ThS. NGUYỄN LONG GIANG	  ĐT:   0903678610
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1. Tên đề tài:	 Tìm hiểu về cách dự đoán màu theo lý thuyết của Schuster - 

Kubelka - Munk & ứng dụng lý thuyết trong việc dự đoán 2 màu.

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:

	 -	Tài liệu về lý thuyết màu Schuster

	 -	Tài liệu về công thức dự đoán màu Kubelka - Munk

	 - Bảng số liệu tham khảo

3. Nội dung thực hiện đề tài	

	 -	Tìm hiểu lý thuyết màu Schuster
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	 -	Tạo quy trình dự đoán màu

	 -	Lập bảng tính

	 -	Dự đoán màu

4. Sản phẩm

	 -	Bảng tính giá trị tán xạ của màu từ 400 nm đến 700 nm

	 -	Bảng tính và giá trị quang phổ dùng để dự đoán màu 
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TÓM TẮT BẰNG TIẾNG VIỆT

Ngày nay, việc phục chế màu tại các nhà in là một điều không hề xa lạ và càng 
ngày càng trở nên cấp thiết. Sự cấp thiết này xuất phát từ thực tế sản xuất đó là 
thay vì mua mực pha mới cho một sản phẩm, ta sẽ phục chế màu đó dựa trên 
các màu thành phần theo lý thuyết màu.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu quyết định tìm hiểu lý thuyết về dự đoán màu của 
Schuster - Kubelka - Munk, nhằm nâng cao tính chính xác, giảm thời gian của 
việc phục chế màu.

Các hướng tiếp cận đề tài là nghiên cứu lý thuyết, xử lý thông tin dưới sự giúp 
đỡ của giảng viên hướng dẫn, đồng thời tham khảo việc phục chế màu tại nơi 
làm thực nghiệm, công ty Dy Khang Printing Ink.

Với khoảng thời gian cho phép, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành những mục 
tiêu đã đề ra của đồ án. Kết quả cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu được 
lý thuyết dự đoán màu Schuster - Kubelka - Munk, các công thức tính toán 
cho dữ liệu và dự đoán màu. Cuối cùng là thực nghiệm và đánh giá kết quả dự 
đoán màu.
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SUMMARY

Nowadays, not only the art of mixing individual colour to create new one is no 
longer a strange thing but also become more and more necessary. The demand 
start at the base of production, where instead of getting new ink for every new 
spot colour, we can use a matching function to archive that colour.

Therefore, the theory of colour-match prediction for pigmented materials also 
know at the Schuster - Kubelka - Munk theory was chose to study, as for the 
result, it will reduce time lost and increase the accuracy of the color matching.

The methods of study involves understanding of the theory, data processing 
with the help from my lecturer, Mr. Nguyen Long Giang, MA. At the same 
time, consulting colour-matching method at Dy Khang Printing Ink Inc.

With the provided time, the goal of the essay have been reached. The end      
result include understanding of the Schuster - Kubelka - Munk theory, the     
calculation step of the database and matching-function. Finally, testing the 
theory by trial and make evaluation of the colour-matching function.
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STT Các từ viết tắt Từ viết đầy đủ

1  RGB  Red - Green - Blue
2  CMYK  Cyan - Magenta - Yellow - Black
3  nm  nanometer

4
 R; R∞; Rg;Rg,W; 

Rg,B; R0; RW; RB 

 Hệ số tán xạ thật; của bề mặt không trong suốt; 
của nền; của nền trắng; của nền đen; của lớp mực; 
của màu trên nền trắng; của màu trên nền đen; của 
hỗn hợp màu thành phần

5  T  Năng lượng truyền
6  A  Năng lượng hấp thụ
7  Z  Độ dày quang của lớp mực
8  D  Độ dày lớp mực
9  β  Hàm liên hệ giữa K, S (và D) thông qua Z
10  α  Hàm liên hệ giữa R∞ và Rg
11  re; ri; te; ti  Hệ số khúc xạ của lớp mực
12  ρ; ρM  Hệ số tán xạ đo; của hỗn hợp thành phần

13  ω; ωM; ωA; ωW

 Tỷ số K/S, tỷ số K/S của hỗn hợp màu, màu A, 
màu trắng

14
 K; KM; KA; KW; 
Kj,W;K̂W;ΔK

 Giá trị hấp thụ; của hỗn hợp; của màu A; của màu 
trắng, của màu trên giá trị tán xạ SW; theo tỷ số 
màu trắng trên độ dày lớp mực; sai số giá trị hấp 
thụ

15
 S; SM; SA; SW;   
Sj,W; ŜW; ΔS

Giá trị tán xạ; của hỗn hợp; của màu A; của màu 
trắng; của màu trên giá trị tán xạ SW; theo tỷ màu 
trắng trên độ dày lớp mực; sai số giá trị tán xạ

16 C; CA; CW; ΔC  Tỷ lệ màu; của màu A; của màu trắng; sai sô tỷ lệ
17  ɛ Hệ số nhiễu
18  W  Tỷ trọng

19  B
 Giá trị trung gian của R∞ cho bề mặt bán trong 
suốt

20  V  Biến phụ thuộc
21  ʄ  Biến độc lập
22  F  Hàm của biến độc lập
23  abc  Giá trị phụ thuộc của K,S với C
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Chương 1 TỔNG QUAN

 1

Chương 1: TỔNG QUAN

1.1.		 Tính cấp thiết của đề tài

Trong các sản phẩm in ấn hiện nay, màu sắc có một sự ảnh hưởng 

quan trọng tới cái nhìn toàn diện, cũng như tạo ấn tượng ngay từ cái 

nhìn đầu tiên. Đối với các sản phẩm có cùng loại được trưng bày 

chung với nhau trong một dãy trưng bày thì việc lựa chọn một tùy 

thuộc vào nhiều yếu tố và một trong những yếu tố quan trọng nhất đó 

là màu sắc.

Với sự phát triển liên tục của khoa học kỹ thuật, số lượng màu sắc 

sử dụng trong ngành in cũng thay đổi nhanh chóng và đến năm 2016 

số lượng màu pha hay Spot Color theo tiêu chuẩn của Pantone đã đạt 

đến con số 1,867 (Nguồn Pantone Inc.)

Cùng với sự phát triển đó là sự đi lên của các công ty sản xuất 

mực in trong nước nhằm đáp ứng nhu sử dụng đang ngày một tăng. 

Điển hình đó là mức tăng bình quân hằng năm từ 8 - 10%/năm và đạt 

tổng giá trị trên 1,6 tỷ USD trong năm 2016 (Nguồn Hiệp hội Sơn và 

Mực in Việt Nam). Từ thực tế này, việc nâng cao chất lượng sản xuất 

bằng cách áp dụng các nghiên cứu khoa học để phục vụ quá trình sản 

xuất là cực kỳ cần thiết. Sự cần thiết này được thể hiện ở việc pha 

màu cơ bản để tạo thành màu pha thay cho việc sử dụng chỉ một màu 

pha duy nhất cho một loại hay dòng sản phẩm. Ở các công ty sản 

xuất mực hay nhà in, việc pha màu từ các màu cơ bản đa phần dựa 

vào kinh nghiệm nhìn màu, điều này dễ dẫn đến sự sai biệt do cảm 

quan cá nhân cũng như tốn nhiều thời gian và công sức cho việc xử 

lý sự cố. Chính vì lý do đó nhóm quyết định nghiên cứu đề tài “Tìm 

hiểu về cách dự đoán màu theo lý thuyết của Schuster - Kubelka 

- Munk & ứng dụng lý thuyết trong việc dự đoán pha 2 màu”.
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